THONG NHAT NQI DUNG KIEM TRA CUOI HOC K1 |
MON TOAN

KHOI 7:

1. Noi dung:
- Chu dé 1: SOHUU TI
o S hitu ti va tap hop cac s6 hiru ti. Thi ty trong tap hop cac sb hitu ti.
o Céc phép tinh véi sb hiru ti.
- Chu dé 2: SO THUC
o S6votivasd thuc
- Chu dé 3: CAC KHOI TRONG THUC TIEN
o Hinh hdp chtr nhat va hinh 1ap phuong
o Lang try dung tam gi4c, lang try dung tlr gidc.
- Chu dé 4: CAC HINH HOC CO BAN
o GOc ¢ vi tri dac biét. Tia phén giac cua mot goc
o Hai duong thang song song. Tién dé Euclid vé duong thang song song
- Chu dé 5: MOT SO YEU TO THONG KE
o Hinh thanh va giai quyét vin d& don gian xut hién tir cac sb liéu va biéu dd thong ké di c6
2. Hinh thirc kiém tra: d& c6 2 phan
a. Phan tric nghiém (30% ): Trong d6:
Nhén biét: 20,%
Th{)ng hiéu: 10%
b. Phan tu luan (70%):Trong d6:
Nhan biét: 10%
Thong hiéu: 30%
Van dung: 20%
Van dung cao: 10%



UBND PHUONG THANH MY TAY ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET
TRUONG THCS CUU LONG NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

NQI DUNG THONG NHAT KIEM TRA CUOI HKI
MON NGU VAN
Nim hoc: 2025-2026

A. CAU TRUC PE KIEM TRA
l. Doc — Hiéu (6 diém)
- Kién thuc vin ban (5 diém)
- Kién thirc tiéng Viét (1 diém) (CO thé lay ngir liéu ngoai ngix liéu trén phan doc
hiéu)
Il. Lam van (4 diém)
Viét van ban hoan chinh
B. MA TRAN PE
l. Boc — Hiéu (6 diém)
- Nhan biét + théng hiéu (bao gdm ca Van ban va Tiéng Viét): 5 diem
- Van dung: 1 diém
Il. Lam vin (4 diém)
Van dung cao: Viét bai vin hoan chinh.
* Khdi 7:
- Van ban: Tan van, Tuy bat (Ng@r liéu ngoai SGK)
- Tiéng Viét: Tur Han Viét
- Tap lam van: Viét bai van biéu cam vé nguoi than.



HINH THUC VA NQI DUNG TRONG TAM ON TAP KIEM TRA CUOI HK1
MON TIENG ANH 7 - NAM HQC 2025 - 2026

Pronunciation (1pt)
- Ending sounds : ed, ou,
- Stress (syllable 1, 2)
Multiple choice (2pt) = 8 cau
* Céc Units tir 1 dén 5 (lesson1) trong ILSW7

(New words, Prepositions va Connectives, Conj,Connect.,Prep...)
Signs / Warnings/ Notice/ (0,25pt)
Traffic and Sign

Guided cloze (1,5pt) 9 6 cAu véi 4 chon lwa mdi ciu
(Poan van tir 140 tur dén 155 tir)

Community services + Music and Arts

- (Danh tir, tinh tir, trang tir, dong tir, lién tir, gidi tir)

Reading comprehension — True or False (1pt) 4 cau va 2 cAu suy luin tong hop (0.5pt)
(Poan van tur 140 tir dén 155 tu)

Community services + Music and Arts

Word form (1,5pt) 6 cau
- 1verb
- 2nouns
- 2 Adjectives
- 1 adverb

Suggested key words :

Taste, spice, fry, grill, grocer, health, proper, effect, difficult, weigh, solve, perform, crime,
donate, drama, recycle, tradition, collect, organize, life, volunteer, available

Writing (1.5 pts)
1. Rearrange the words and phrases in the correct order (0,5 pt)
Céu triic cau trong ciu phiic, cau ghép
Community services + Music and Arts

2. Write a short paragraph from 45 to 55 words (1 pt)
Topic: Your favorite sport

LISTENING (1pt)
Unit 2: HEALTH




UBND PHUONG THANH MY TAY CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG TRUNG HQC CO SO Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
CUU LONG

NQI DUNG ON TAP KIEM TRA CUOI KI HOC KI | MON KHOA HQC TU
NHIEN 7
Nam hoc 2025 — 2026

- Thoi diém kiém tra: Tuan 16
- Thoi gian lam bai: 60 phut. ’ ,
- Hinh thae kiém tra: Két hop gitta trac nghiém va tu luan (ti 1€ 70% trac nghiém, 30% tu
luan).
- Ml’ic d6: 40% Nhan biét; 30% Thong hiéu; 30% Van dung; ¢ mdi mac do sé cau hoi chia
theo ti 1& 70% cho phan tric nghiém va 30% cho phan ty luan nhu sau:

+ Phan trac nghiém nhiéu lya chon: 4,0 diém gdm 16 cau hoi, mdi cau 0,25 diém

+ Phan trac nghiém dang sai: 3,0 diém gom 12 y, mdi y 0,25 diém

+ Phan ty luan: 3,0 diém gém 12 y mdi y 0,25 diém.

NQI DUNG TI LE PHAN TRAM

N@i dung kién thirc: Tir bai 01 dén hét bai 14 100%

Mé dau.

Bai 1: Phuong phap va ki nang hoc mén KHTN

Chu dé 1: Nguyén ti- Nguyén té hoa hoc- So lugc tuan hoan cac
nguyén t6 héa hoc.

Bai 2: Nguyén tir.

Bai 3: Nguyén t5 hoa hoc. 25%
Bai 4: So luoc bang tuan hoan céc nguyén tb hda hoc.
Chii dé 2: Phan tir

Bai 5: Phan tir - Bon chit — Hop chat.

Bai 6: Gigi thiéu vé lién két hoa hoc.

Bai 7: Hoa tri va cong thac hda hoc.

chua dé 3: Toc do

Bai 8: Toc do chuyén dong

Bai 9: Po thi quang dwong thai gian
Bai 10: Do toc do

Bai 11: Toc do va an toan giao thong 75%
Chi dé 4: Am thanh

Bai 12: M6 ta sbng am

Bai 13: B0 to va do cao cua am
Bai 14: Phan xa am







NOI DUNG ON TAP CUOI HKI
MON: Lich sir & Dia ly 7
*PHAN MON LICH SU"

Bai 1: QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN CHE PQ

PHONG KIEN O TAY AU
1. Qua trinh hinh thanh xa hdi phong kién & Tay Au
- Pau thé ki tht TV, dé ché La M3 ¢b dai suy yéu=> Cac bo toc Giéc-man (German) xam chiém La M3.
- Nam 476, dé ché La Ma sup d6 => Cac vuong qudc phong kién 1an luot ra doi ¢ Tay Au.
- Pén thé ki IX, vé co ban xi hoi phong kién Tay Au di hinh thanh véi sy ra doi cta hai giai cAp méi
d6 13 lanh chta phong kién va néng no.
2. Lanh dia phong kién va quan hé xi hdi ciia ché d phong kién & Ty Au
a. Lanh dia phong kién
- Lanh dja phong kién duoc hinh thanh giira thé ki IX, 1a nhimg ving dat dai rong 16n bi cac quy toc
bién thanh nhirng vung dat riéng cua ho, dugc cha truyén con ndi.
- La don vij hanh chinh — kinh té biét 1ap, khép kin:
+ Lanh chiia xay dung lau dai kién ¢, dinh thy, nha thd...véi hao sau va tuong bao quanh. Xung quanh
1a dét dai canh tac, ddng co, ao hd, rimg va khu nha & ciia nong nd.
+ Lanh chua c6 toan quyén cai quan nhu mot dng vua nho.
+ Kinh té: nong nghiép mang tinh tur cung tu cap.
b. Quan h¢ xa hoi
- Lanh chta: 12 ngudi s¢ hitu nhidu rudng dit. Ho khong phai lao dong ma van séng mot cudc séng
sung sudng, xa hoa.
- Nong nd: 13 ngudi thué rudng dat cta lanh chia dé cdy cay, trong trot va ndp t6 thué rat ning cho lanh
chua.
=> Quan hé chinh trong xa hoi phong kién Tay Au chi yéu 14 giita 1anh chua va nong né.
3. Sw xuét hién ciia cac thanh thi trung dai
- Nguyén nhn: vao cudi thé ki XI, do nhu ciu phat trién cua san xut thu cong nghiép va budn ban mot
s6 tho thu cong thoat ra khoi 1anh dia bang cach bo trén. Ho dén nhirng noi c6 déng ngudi qua lai dé
ban hang va 1ap xudng san xuat. Cac thi tran nho bat dau xuat hién, dan dan tré thanh nhiing thanh phd
16m goi 1a thanh thi trung dai.
- Y nghia:
+ Thanh thi gop phan pha v& nén kinh té tu nhién cia lanh dia, tao diéu kién cho kinh té hang hoa
phat trién.
+ Thanh thi mang lai khong khi tu do va nhu cidu md mang tri thitc cho moi ngudi (Cac trudng dai hoc
16n & Tay Au hinh thanh).
+ Nhiéu thanh thi 13 trung tdm kinh té, vin hoa ctia Tdy Au nhu London (Anh), Paris (Phap)...
4. Su ra doi cia Thién Chuaa gido
- Thién Chua gido ra doi tir thé ki I & Palestin. Ban dau 13 ton gido cta nhitng ngudi nghéo kho, bi ap
btrc.
- Bén thé ki IV, Thién chua gido dugc hoang dé La M3 cong nhan.
- Pung dau gido hoi Thién Chiia gido 1a Gido hoang, ngudi c6 quyén lyc chinh tri anh hudéng dén sy
cai tri cuiia cac vi vua.
- Thién Chua gi&o tré thanh thé lyc rat 16n vé chinh tri, kinh té, van hoa, xa hoi & Tay Au.

BAI 4: VAN HOA PHUC HUNG



1. Nhirng bién d6i quan trong vé kinh té - xa hdi ciia TAy Au tir thé ki XIII dén thé ki XVI
- Quan hé san xuat tu ban cha nghia da xuat hién .
- Giai cép tu san ra doi co thé luc nhung chua c6 dia vi xa hoi => Ho ung ho va bao trg nhiing tu tudng
mai trong cac linh vyc khoa hoc, van hoc, nghé thuat => phong trao Van héa Phyc hung ra doi.
2. Nhirng thanh tyu tiéu biéu ciia Phong trao Vin héa Phuc hung
- Van hoc: Divine comedy cua nha tho Dante Alighieri; W. Shakepeare véi vé kich Hamlet, Romeo and
Juliet; ...
- Ngh¢ thuat: danh hoa Leonardo da Vinci véi kiét tac: Bira an tdi cudi cung, La Joconde... va kién trac
su, nha diéu khic, hoa si Michelangelo v6i nhimng tac pham: Sang tao thé gidi, twong David...
- Khoa hoc — ki thuat: thuyét Nhat tam cua N. Copernicus...
3. Y nghia va tac dong ciia phong triao Vin héa Phuc hung doi véi xa hoi Tay Au
- Pé cao gia tri con nguoi, dé cao khoa hoc ty nhién, pha v& sy théng tri tinh than cta nha thdi Thién
chua, da phé trat ty phong kién.
- Thay d6i nhan thirc ctia con ngudi, md dudng cho su phat trién ctia van hoa Tay Au.
BAI 5: PHONG TRAO CAI CACH TON GIAO
I. Nguyén nhan cia phong trao Cai cach ton giao
- Dén thoi ki Phuc hung, Gido hoi cong khai dan ap nhiing tu tuéng tién b, trdé thanh mot thé luc can
tr& budc tién xa hoi. Vi thé, giai cdp tu san dang 1én mudn thay ddi va “cai cach” lai to chirc Gido hoi
Thién Chua gido.
IL. N§i dung va tac dong ciia Cai cach ton gido ddi voi xa hoi Tay Au.
- Noi dung:
+ Cong khai phé phan nhitng hanh vi sai trai cua Gido hdi
+ Phu nhén vai tro Giao hoi, Gido hoang.
+ Chu truong khong thd tranh, trong, xay dung mot Gido hoi don gian, tién loi va tiét kiém thoi gian.
- Tac dong:
+ Chia Thién Chua giao thanh 2 phai: Cyu gido va Tan gido.
+ Cham ngoi cho cudc chién tranh néng dan ¢ Pic.
+ Tac dong dén hoat dong phat trién kinh té cua tu san.
BAI 7: CAC THANH TU'U VAN HOA CHU YEU CUA TRUNG QUOC
TU THE KI VII PEN GIUA THE KI XIX
1. Nho giao
- Nho gio tré thanh hé tu tuong va dao duic cua giai cip phong kién Trung Qudbc.
- Nho gido tré thanh ndi dung hoc tép, thi cu.
2. Van hoc, sir hoc
a) Vin hoc: dat dugc nhiéu thanh tyu ¢ cc thé loai (Tho, tir, pha, kich, tiéu thuyét).
- Tho Pudng: Ly Bach, D6 Phii, Bach Cu Di.
- Tiéu thuyét v6i cc tac pham ndi tiéng;
+ “Thuy hu” ctia Thi Nai Am.
+ “Tam Qudc dién nghia” cta La Quén Trung.
+ “Tay du ky” cua Ngo Thira An.
+ “Hong lau mong” ctia Tao Tuyét Can.
b) Str hoc:
- St ki ciia Tu Ma Thién
- Nhiéu tic pham ndi tiéng: Han thu, Puong thur. ..
3. Kién triic, diéu khic, hdi hoa



- Kién truc:
+ Tt Cam Thanh
+ Théap Tam lang.
+ Chua Thién Ninh
- Diéu khac: tugng Phat nghin mat nghin tay, tuong Phat trén nti Lac Son.
- Ho1 hoa: tranh thity mdc, hoa phap, thu phap.

Bai 9: VUONG TRIEU HOI GIAO DE-LI
1. Tinh hinh chinh tri, kinh t&, xi hoi
a. Chinh tri
- Nam 1206 nguoi Hdi gido gbe Thd Nhi Ky chiém mién Bic An Do, 14p nén vuong triéu Hoi gido dau
tién, lay Dé-li lam kinh db.
- Pau thé ki XIV vuong tridu Dé-1i thong nhit va phat trién thinh vuong.
- Pau thé ki XVI vuong triéu sup d6 do sy tin cong cta ngudi Mong C6 ¢ Trung A.
b. Kinh té
- Nong nghiép gitr vai trd quan trong, nha nudc cho dio thém kénh va hd chira nude.
- Nghé thii cong phat trién tao diéu kién cho giao thwong phat trién
- Thuong nhan ho dem nhitng mit hang ndi tiéng nhu vai voc, dd trang stc, gia vi doi lay hang hoa,
dit biét d6i lay ngya chién tir cac nuéc Trung A, Tay A.
c. Xa hoi
- Tang 16p Ba La Mo6n van duoc xem la dang cip cao nhit, nhung quyén trong xi hoi van thudc vé
ngudi Hoi gido.
- Cu dan An D6 khong theo Hoi gido phai ndp thué ngoai dao, bi phan biét ddi xtr.
2. Thanh tyu tiéu biéu vé viin héa
- T6n gido: Truyén ba, ap dit Pao Hoi vao An Do. Vin hoa c6 thém yéu tb mdi — Vin hoa Hoi gido.
- Cong trinh kién trdc: nhiéu cong trinh x4y dung theo kiéu Hdi gido, rdt d& nhan biét boi cac thap
cao, mai vom, ctra vom, san rong, hoa tiét trang tri 1a cht A-rap co.
- Chir viét: Chit Ba Tu duoc du nhap va tré thanh ngén ngit chinh ciia vuong triéu Dé-li.
- Van hoc: Xuét hién nhiéu nha tho, nha vin héa 16n cua dan toc An Do.

Bai 10. PE QUOC MO - GON

1. Sw ra doi va tinh hinh chinh tri, kinh té, xa hi ciia An P thoi dé qudc Mo — gon
- Pau thé ki XVI, do ngudi Mong Cb 1ap nén vuong triéu hoi gido Mo — Gon.
- Nam 1556 Hoang dé A-co-ba 1én nam quyén, thong nhat 1anh tho dua dé qubc Mo6-Gon bude vio giai
doan thinh tri.
- A-co-ba thuc hién mot loat cai cach trén cac linh vuc chinh tri, kinh té, xa hoi (HS theo doi SGK trang
40).
2. Thanh tuu vin héa tiéu biéu

- Van hoc:



+ Nha tho Tulasidasa v&i truong ca Ramcharitmanas
+ Trong thoi gian tri vi, vua A-co-ba xay dung thu vién khong 16 véi 24.000 cudn séch.
- Ngh¢é thuét:
+ Nhiéu cong trinh n6i tiéng nhu: Thanh do Agra, thanh D6 Lal Qila. Pt biét 1a cong trinh kién truc
lang m§ Ta-gio Ma-han mdt kiét tac nghé thuat.
+ Ho1i hoa: phong cach nghé thuat hdi hoa M6-gon.

Bai 11: KHAI QUAT VE PONG NAM A TU NUA SAU THE Ki X

PEN NUA PAU THE KI XVI

1. Qua trinh hinh thanh va phat trién ciia cic veong qudc phong kién Pong Nam A
- Thé ki X, nha nudc doc lap thong nhat ctia ngudi Viét dugc thanh 1ap. Cac vuong qudc ra doi trude
thé ki X budc vao thoi ki thong nhat va phit trién. , o
- bén the ki XIII, khi quan Mong Nguyén m¢ rong xam luge xuong BDong Nam A dan dén sy ra doi
cua mot s6 vuong qudc phong kién madi nhu: Sukhothai, Ayutthaya, Majapahit.
- Pau thé ki XV, vuong quoc Malacca dugc thanh 13p va tré thanh vuong qudc phat trién thinh vuong
¢ khu vuec.
- Nira sau thé ki X - XVI, 1a thoi ki phat trién ctia nén kinh té khu vue.
2. Nhirng thanh twu viin hoéa tiéu biéu
- Ton giao:
+ Phat gido phat trién ruc rd.
+ Hoi gido du nhap vao Pong Nam A.
- Chir viét: Xuit hién sdm tao co s& cho su phat trién cta van hoc, st hoc.
- Vin hoc: Nhiéu tac pham ndi tiéng: Dam cudi Arjunavivaha ctia nha tho ngudi Java, Kanva, thé ki
XI; Pai Viét Sir Ky ctia Lé Vin Huu, thé ki XIII; Binh Ngb Dai Céo cuia Nguyén Trai, thé ki XV.
- Nghé thuét kién truc, diéu khic:
+ Nhiéu cong trinh kién tric ndi tiéng nhu: Pa-gan, Ang-co, Thiang Long.

+ Piéu khic gb ciia Pai Viét, diéu khac da ctia Campuchia

*PHAN MON PIA LY:

Bai 2. PAC PIEM DAN CU, XA HQI CHAU AU (2 tiét)
1.Pic diém dan cw chau Au
a. Quy mo va gia tang dan sb
- S6 dan chau Au nam 2020 1a 747,6 triéu nguoi (Chiém 10% dan sb thé gisi), dung th tu thé gisi vé
quy md dan sb.
- Ti suét gia tang dan sb tu nhién thép.
b. Co cau dan cu
- Co cAu dan so theo nhém tudi: Déan sb gia.
- Co cau dan s theo gidi tinh: Ti 18 nit cao hon nam.
- Co c4u dan sb theo trinh d6 hoc van cao.
2.Pic diém di cw & chau Au



+ Tir thé ki XV, nguoi chau Au da di cu dén khai pha cac ving dat méi ¢ chau My.
+ Tir gitra thé ki XX dén nay, ngudi nhap cu vao chiau Au ting manh.
+ Chau Au d3 tiép nhan khoang 86,7 triéu ngudi di cu qudc té (2020)
- Thuan loi: Ngudi nhap cu da gop phan giai quyét tinh trang thiéu hut lao dong, ting nhu cau cic san
pham va dich vu.
- Kho6 khan: Viéc nhap cu trai phép vao chau Au gy ra nhiéu kho khin trong phat trién kinh té - xa hoi
va an ninh trat tu.
3.Pic diém do thi héa chiu Au
- Qua trinh d6 thi hoa dién ra sém.
- 6 thi hoa dang mo rong, cac do thi vé tinh xuét hién ngay cang nhiéu.
- Mtc do d6 thi hoa cao, ti 18 dan d6 thi chiém 75% ( ndm 2020).
- Cac d6 thi 16n: Pa-ri, Mat-xco-va,..16i song do thi trd nén pho bién.
Bai 5: THIEN NHIEN CHAU A
1.Vi tri dja ly, hinh dang va kich thudc
* Vi tri dia 1i chau A:
- Lanh tho trén dét lién cta chau A kéo dai tir ving can cuc Bic t6i Xich dao, mot sb dao va quén dao
kéo dai t6i vi tuyén 10°N.
- Tiép giap:
+ Phia Tay giap chau Au.
+ Phia Tay Nam giap chau Phi qua eo dat Xuy-é.
+ Phia Bic giap Bic Bing Duong.
+ Phia Dong giap Thai Binh Duong.
+ Phia Nam giap An D Duong.
*Kich thuéc: chau A 1a chau luc rong lon nhét thé gid1 véi dién tich dét 1ién 1a 41,5 triéu km?2, tinh ca
cac dao thi dién tich khoang 44,4 triéu km?.
*Hinh dang: c6 dang khdi rong 16m, bo bién bi chia cit manh, c6 nhiéu ban dao, vinh bién,...
2. Pic diém tw nhién

a/ Dia hinh, khoang san: Chau A c6 nhiéu hé théng nai, son nguyén, cao nguyén do s va nhiéu dong
bang rong bac nhat thé gi6i:

- Khu vuc ntii, son nguyén va cao nguyén: chiém 3/4 di¢n tich lanh thd — thuan lgi cho phat trién chan
nuoi du myc, trong cay dac san,...

- Khu vuc déng béng: chiém 1/4 dién tich chau A— thuan loi cho san xuét va dinh cu.

- Chéau A c6 ngudn khoang san rat phong phu va trit lugng 16n, gdm sat, man-gan, dong, than da, dau
mo, khi tu nhién,...

b/ Khi hiu: phan hoa da dang, pho bién 1a khi hau gié mua va khi hau lyc dia.

- Khi hau gié mua (Pong A, Nam A va Pong Nam A): Mua dong kho lanh va it mua, mia ha nong am
mua nhiéu.

- Khi hau lyc dia (Tay Nam A): rat kho han, mua dong lanh va kho, mua ha nong va kho.

¢/ Séng ngoi, ho:

- Chau A c6 nhiéu hé thong song 16n, hd 16n bac nhat thé gidi, phan bd khong déu.

— Thudn loi phét trién thuy dién, du lich, danh bat va nudi trong thuy san, giao thong dudng thuy,...

d. Cac doi thién nhién



- Chau A c6 ddéi thién nhién da dang: d6i lanh, déi 6n hoa, ddi nong.
- Pa s6 céac déi thién nhién ¢ chau A déu chiu anh hudng béi sy khai pha ctia con nguoi .Viéce
bao v¢ va phuc hoi rung 1a nhiém vy rat quan trong ctia cac quoc gia.

Bai 6: PAC PIEM DAN CU XA HQI CHAU A
1.Pdc diém Dan cw
a. Quy md va co cAu din s
- S6 dan cua chau A 12 4,64 ti nguoi (nam 2020), chiém gan 60% thé gidi.
- Ty suét gia ting dan sb tu nhién c6 xu hudng giam, chi con 0,86% (nim 2020).
- Co cAu dén s tré, ti 16 nam cao hon nit trong tong sé dan — lao dong doi dao, sirc ép 16n tdi viée 1am,
y té, gido duc.
- Mot s6 qudc gia c6 xu hudng gia hda dan sd.vi du: Nhat Ban, Han Quéc, Trung Qudc,...
- C6 nhiéu chung toc: Mon-go-16-it, O-rd-pé-o-it, O-xtra-16-it.
b. Su phan bd din cu.

- Mt d6 dan sb cao nhat trong cac chau luc (150 nguodi/km?).
- Phan b khong ddng déu giita cac qudc gia va khu vue.
c. Cac dé thi lon
- Tap trung déng diic ven bién: Pong A, Pong Nam A, Nam A.
- Thua thot & sau trong ndi dia, nhitng vung nui cao, khi hau khéc nghiét,..
- Ti I¢ dan thanh thi 1a 50.9%.
- La chau luc c6 sb lugng @6 thi trén 10 tri¢u dan nhiéu nhat thé gidi.
2. Tén gido & chau A
- Noi ra doi ca 4 ton gido 16n: An Do gido, Phat gido, Kitd gido, Hdi gido.
— cé4c ton gido md rong ra toan thé gisi.
- Ton gido anh huéng sau sic dén vin hoa, kién trac, du lich va 18 hoi cua cac qudc gia chiu A.
Bai 7: BAN PO CHINH TRI CHAU A, CAC KHU VU'C CUA CHAU A
1. Ban d6 chinh trj cac khu vuc ciia chiu A
- Hién nay chiu A c6 49 qudc gia, chia thanh 6 khu vuc: Bic A, Trung A, Tdy Nam A, Nam A, Pong
A, Pong Nam A.
- Trinh d6 phat trién cua cac qubc gia & chau A rat khac nhau, phan 16n thudc nhom nuée dang phat
trién.
2. Pic diém tu nhién cac khu vue ciia chau A
- Béc A: khi hau lanh nhét.
- Trung A: nam sau trong ndi dia, kho han.
- Tay Nam A: khi hau kho han, nhiéu dau mo.
- Nam A: dia hinh nti cao, lwong mua 16n va phan hoa theo mua.
- Pong A: Phan hoa rd rét giita viing ven bién va sau trong ndi dia, cac dao va quan ddo, nhiéu thién
tai.
* Pong Nam A:
- Lanh tho gdm 2 bd phan : phan dat lién va cic quan dao.
+Dia hinh phan dét lién: gdm cac day ndi néi tiép diy Hi ma lay a, huéng Bac-Nam va Tay Bac- Pong
Nam. Dong bang phu sa tap trung & ven bién va ha luu cac song 16n.

+bia hinh cac quan ddo: nam trén vung c6 dong dat va nti Itra hoat dong.



- Khi hau: khi hau xich dao, can xich dao va nhiét d6i am gié mua.

- S6ng ngdi: ¢b cac song 16n 1a song Hong, song Mé Cong, Bién HO, ...

- Thyc vat: rimg nhiét déi am, rimg rung 14 theo mua, rimg xich dao 4m, rimg gié mua.
- Khoang san: phong pht nhu dau mo, thiéc, sit, than, ...

Bai 9. THIEN NHIEN CHAU PHI
1.Vi tri dia li, hinh dang va kich thwéc
- Vi tri dia li: nam & ca ban cau Béc, ban cau Nam, ban cau Pong va ban cau Tay.Phan 16n 1anh thd
nam giita chi tuyén Béc va chi tuyén Nam.
- Hinh dang lanh tho: C6 dang hinh khdi. Puong bo bién it bi chia cat; it vinh bién, ban dao va dao.
- Kich thuéc: dién tich hon 30 triéu km?, 14 chau luc 16n thir 3 trén thé gioi.
2.Pic diém tw nhién
a. Dia hinh va khoang san
- Dia hinh:
+ Chau Phi c6 dia hinh bé mit kha bang phang, cao trung binh 750m.
+Cao vé phia dong nam va thap dan vé phia tay bac.
+Co cac dang dia hinh chinh: son nguyén, bon dia, hoang mac, ndi thap va dong bang.
- Khoang san da dang, phong phu: Vang, kim cuwong, sit, ddu mé, khi ty nhién,u-ra-ni-um, crém, man-
gan,...phan bd khong déu.
b. Khi hau
- Chau Phi 1a chau luc ¢6 nhiét d6 trung binh cao nhét thé gi6i , mua twong ddi it
- Cac do1 khi hau: Xich dao , can xich dao, nhiét do1 va can nhiét.
c. Song, ho
- Mang lué6i s6ng ngodi phan bd khong déu. Ngudn cung cip nude cho song cha yéu 1a nude mua.
-Mot s hé thong song 16n: song Cong gb, song Ni-gié,song Nin, ...
- C6 nhiéu ho 16n phan bd & Pong Phi -> cung cAp nude ngot va thily san.
d. Cac moi truong ty nhién
C6 4 mbi trudng, ddi ximg nhau qua xich dao:
- Méi truong xich dao .
- Méi trudong nhiét doi.
- Méi truong hoang mac.
- Méi trudong can nhiét.



TRUONG THCS CUU LONG
NHOM: CD - CN - TD
NOI DUNG ON TAP CUOI HKI (2025-2026)
MON: GDCD 7

I. Hinh thikc:

- Trac nghiém: 30%

- Tu luan: 70%

I1. N§i dung:

- Bai 2: Quan tam, cam théng va chia sé.
- Bai 4: Giur chit tin.

- Bai 5: Bao ton di san van hoa.



HINH THUC KIEM TRA PANH GIA VA NOI DUNG TRONG TAM
ON TAP KIEM TRA PANH GIA CUOI KI |
MON CONG NGHE - NAM HOQC 2025 - 2026

- Hinh thitc kiém tra: Két hop gitra trac nghiém va tu luan (ti 16 60% trac nghiém, 40%
tu luan).
- Cau tric:

+ Mirc do dé: 50% Nhan biét; 40% Thong hiéu; 10% Van dung.

+ Phan trac nghiém lua chon: 4.0 diém (gdm 16 cau hoi, mdi cau 0.25 diém).

+ Phan trac nghiém dién khuyét, ndi cot, ding sai, ...: 2.0 diém (mdi ¥ 0.5 diém).

+ Phan tu luan: 4.0 diém (tir 2 dén 3 clu hoi, trong d6 c6 cau van dung)
- Thai gian lam bai: 45 phat.
- Néi dung kién thic trong tam kiém tra: Tir ddu HK1 dén hét tuan 14.
* CONG NGHE 7:
BAI 1: NGHE TRONG TROT O VIET NAM
Nhin biét:
- Trinh bay duoc vai trd cla trong trot ddi v6i doi séng con nguoi va nén kinh té.
- Néu duoc trién vong cua trong trot & Viét Nam.
Ké tén duoc cac nhém cay trong phd bién & Viét Nam (cay luong thyc, cdy an qua, cay
rau...). Cho vi du minh hoa.
Théng hiéu:
Néu duogc bd phan st dung va muc dich sir dung cia mot sé loai cdy tréng phd bién
BAI 2: CAC PHUONG THUC TRONG TROT O VIET NAM

Nhén biét:
Néu duoc cac phuong thire tréng trot phd bién ¢ nude ta.
Théng hiéu:

Néu duogc uu, nhuoc diém cua cac phuong thic trong trot phd bién ¢ nuéc ta.

Van dung

Dé xuat duoc phuong thic trong trot pht hop cho mét sé ddi tuong cay trong phd bién ¢ dia
phuong.

BAI 3: QUY TRINH TRONG TROT

Nhan biét:

- Ké tén dugc cac cong viéc 1am dét trong cdy, cac cach bon phan I6t.

- Trinh bay dugc muc dich cta viéc lam dét, bon phan I6t.

- Néu duoc cac phuong thirc gieo trong phd bién.

- Néu duogc cac mua vu gieo tréng chinh & nudc ta.

- Ké tén dugc cac cong viée chinh dé cham soc cdy trong.

- Trinh bay dugc muc dich cta viéc chim sdc ciy trong

- Ké tén dugce mot sb bién phép chinh phong trir sau, bénh hai cay tréng

- Trinh bay dugc nguyén tic cta viéc phong trir sau, bénhhai cay trong ciy trong.
- Néu dugc muyc dich ciia viéc phong trir siu, bénh hai cay trong cay trong

- K& tén dugc mot sb bién phéap chinh trong thu hoach san pham trong trot.



- Cho vi du minh hoa.Trinh bay dugc muc dich cta viéc thu hoach san phém tréng trot

Thong hiéu

- Trinh bay duogc yéu cau ki thuat cua viéc lam dat.

- Trinh bay duogc yéu cau ki thuat cua viéc bon phan 16t.

- Trinh bay duogc yéu cau ki thuat ciia viéc clia viée gieo trong

- Trinh bay dugc yéu cau ki thuat ciia viéc cham s6c cay trong (tia dam cay, 1am co, vun
x&1, tudi tiéu nudce, bdn phan thac)

- Trinh bay duoc yéu cau ki thuat cta cac bién phap phong trir sau, bénh hai cay trong.

- Trinh bay duoc uu, nhugc diém ctia cac bién phap phong trir sau, bénh hai cay trong.

- Trinh bay dugc yéu cau ki thut ctia mot sd bién phap thu hoach san phém tréng trot.

- Trinh bay duogc yéu cau ki thuat ciia cac bude trong quy trinh giam canh.

Van dung:

- Trinh bay dugc yéu cau ki thuat cta viéc lam dat, bon phan 16t cho mot ddi tuong cay
trong cy thé.

- Van dung kién thirc 1am dat va bon phan 16t voi thyc tidn san xuit ¢ gia dinh, dia
phuong.

- Van dung kién thirc vé gieo trong véi thuc tién san xuat ¢ gia dinh, dia phuong.

- Lua chon duoc bién phéap thu hoach san pham trdng trot phu hop véi thuc tién ¢ gia
dinh, dia phuong.

Van dung cao:

Lya chon duogc cac phong trir sau, bénh hai cay tréng pht hop véi thuc tidn san xuat ¢ gia

dinh, dia phuong.

BAI 4: NHAN GIONG CAY TRONG BANG PHUCONG PHAP GIAM CANH

Nhan biét:

Neéu duogc cac budce trong quy trinh gidm canh.

Théng hiéu

Trinh bay dugc yéu cau ki thuat ciia cac bude trong quy trinh giam canh.

Van dung:

- Van dung kién thirc vé giam canh vao thuc tién san xuat ¢ gia dinh, dia phuong.

BAI 5: RUNG O VIET NAM

Nhan biét, théng hiéu:

- Vai tro cua rung.

- Muyc dich str dung ctia ring san xuat, rimg dac dung, rirng phong ho.

- Ké tén 3 vuon qudc gia o Viét Nam.



NOQI DUNG ON TAP KIEM TRA CUOI KI HQC K |
MON: GIAO DUC PIA PHUONG 7

CHU PE 1: PIA GIOI HANH CHINH VA PO THI HOA G THANH PHO HO CHI MINH
I. Vang dat Binh Duong thé ki X — XV
- O nhitng thé ki dau Cong nguyén, ving dat thugc Pong Nam B ngay nay, trong d6 c6 Binh Duong,
vé danh nghia thudc Vuong quéc Pha Nam. Bén thé ki V11, Phu Nam suy yéu bi Chan Lap xam chiém
va thay thé. Trong sudt nhiéu thé ki, chinh quyén Chan Lap khéng té chic quan i, khai thac vung dat
nay.
- Vao thé ki X111, ving dat thuoc Pong Nam Bo ngay nay, trong d6 ¢6 Binh Duong hoang vu, hiém
trg, nhiéu rimg ram, séng sudi. Cu dan ban dia sinh song chu yéu Ia toc nguoi Xtiéng.
- Cho dén thé ki XV, ving dat Binh Duong van |a ving dat hoang, chua dugc khai pha.
II. Vung dat Binh Dwong thé ki XVI - XVII
- Vao thé ki XVI, ving dit thuoc Binh Duong ngay nay nam trén khu vuc giita hai con song Phudc
Long (séng Dong Nai) va sdng Tan Binh (séng Sai Gon). Cac tu lidu ghi chép vé thoi ki nay déu cho
thiy vung dat Nam Bo, trong d6 c6 Binh Dwong, van con |a ving dat hoang viang. Canh quan cha yéu
la rimg, d6i, sdng sudi hiém tro, trudng, vuc cheo leo, bui ram gai goc, nhitng canh rung dau c6 thu
phu kin cac ngon doi.
- Dan toc ban dia sinh séng & ving dit Binh Duong xua 1a toc nguoi Xtiéng. Dia ban cu tri ciia nguoi
Xtiéng kha rong. Ho séng rai rac thanh ting lang, chu yéu khai thac san vat rung, 1am ray.
I11. Pé thi hda & thanh phé H6 Chi Minh
Thanh phé H6 Chi Minh 14 d6 thi 16n nhat va c6 téc do d6 thi hda nhanh nhit Viét Nam. Trong nhiéu
thap ky qua, thanh phé d3 mé rong manh mé vé quy md dan s, dién tich va co s ha tang. Cac khu
d6 thi méi nhu Phu My Hung, Tha Thiém va nhiéu khu cdng nghiép hién dai da hinh thanh, thu hut
hang triéu nguoi lao dong tir khip ca nudc dén sinh sbng va lam viéc. Sy phat trién cong nghiép —
dich vy, cuing véi dau tu 16n vao giao théng va nha &, da thiic ddy qua trinh d6 thi héa dién ra lién tyc.
Tuy nhién, d6 thi hoa nhanh ciing gay ra nhiéu thach thic nhu ket xe, 6 nhidm, ngap lut va thiéu khdng
gian xanh. Thanh phé dang huéng toi phat trién do thi bén viing, mé rong giao théng cong cong va
xay dung thanh phé théng minh nham nang cao chét luong séng cho ngudi dan.
IV. Tac dong ciia d6 thi hoa d6i véi phat trién kinh té — x& hgi Thanh phé Hé Chi Minh
- Do thi hod d4 tao ra nhiéu chuyén bién manh mé trong phat trién kinh té — x& hoi cua Thanh phé Ho
Chi Minh. Trudc hét, qua trinh nay thuc day tang truong kinh té nhanh chong nho thu hat dau tu, mo
rong san xuat — dich vu va hinh thanh nhiéu khu céng nghiép, khu cdng nghé cao. Nhd d6, thanh phd
trg thanh trung tam kinh té 16n nhat ca nudc, tao ra hang triéu viéc 1am va nang cao thu nhap cho
ngudi dan. Bén canh d6, d6 thi hoa ciing thiic day hién dai hoa co so ha tang, giao thong, y té, giao
duc, gilp nang cao chat lugng cudc sdng va mé rong co hoi tiép can céac dich vu xa hoi.
- Tuy nhién, do thi hoa nhanh ciing mang dén nhiéu thach thirc. Téc do gia ting dan sé do thi gay ap
lyc 1&n nha &, y té, giao thong va méi trudng. Tinh trang ket xe, & nhiém khdng khi, ngap Gng va qué
tai ha tang tré nén pho bién. Ngoai ra, khoang céch giau — nghéo va chénh léch phaét trién gitra cac
khu vuc cling gia ting, doi hoi thanh phé phai ¢d chién lugc quan Iy va phat trién bén viing.




Nhin chung, d6 thi hoa c6 tac dong hai mat: vira thuc day sy phat trién manh mé caa TP.HCM, vira
dat ra nhiéu van dé x& hoi —moi truong can giai quyét dé thanh phd phét trién bén vimg trong tuong
lai.

CHU PE 2: LICH SU THANH PHO HO CHI MINH TU THE Ki X PEN THE KI XVI
I. Thanh phd Hd Chi Minh tir thé ki X dén thé ki XVI
Tur thé ki X dén XVI, ving dat Sai Gon — Gia Dinh ngay nay chua trd thanh mot d6 thi 16n ma chu
yéu 1a khu vuc cu tra ctia ngudi Khmer v6i nhitng lang nho ven song. Vung dat ndy ndm & vi tri chién
lugc, tiép giap mién bién va cac tuyén giao thong quan trong, tao diéu kién thuén loi cho giao luu vin
hoé va budn ban. Bén cubi thé ki XV — X VI, nguoi Viét bét dau di cu vao Nam nhiéu hon, mé ra thoi
ky khai pha va hinh thanh cong dong cu dan da dang.
II. Hoat dong kinh té
1. San xuit nong nghiép
- - O vung ddi nui thap (ving go d6i), cu dan canh tac néng nghiép theo phuong thirc truyén thong 1a
dbt rimg 1am nuong riy dé gieo trong lta nuwong (lta ray) theo 161 “phat, dbt, choc, tria” (chit pha
cay ring, d6t nwong ray, choc 13, tra hat gidng). Nang sudt lua con thap vi ki thuit canh tac lac hau,
phu thudc nhiéu vao thién nhién va thudng xuyén bi sau bo, chim mudng, thu rimg pha hoai.
Chéan nuoi chua dugc chu trong vi vat nuoi chu yéu dung lam vat té trong cac 18 hién sinh, cung than,
18 cudi; trau, bo it dugc st dung dé cay kéo.
Céc hoat dong kinh té khac nhu sin bén, hai luom, danh bét thuy, hai san, khai thac 14m, tho san khac
van pho bién va dem lai ngudn loi kinh té quan trong, thiét thuc cho cong dong; mot phan ngudn thirc
an thuong ngay con 16 thudc vao ti nhién “dn rimg, ubng nudc troi”.
Cong cu san xudt gdm dao cdi, cha gac (xa gac), chiéc riu, cay choc 1 (dé tra hat); vii khi dung dé tu
V¢, san ban la cung tén, no, b?ly tht; vat dung co chay, i gia,....
2. Thi cong nghiép, thwong nghiép
a) Thi cong nghiép
- Céhc nghé thi céng nhu dét thd cam, dan 1at, 1am d6 trang sirc, nghé rén, d6 gdm tiép tuc phat trién.
Céc loai thd cam, chin, vay, khd duoc dét tir ciy bong, nhudém mau tir nhya ciy rimg.
- Pan lat 1 nghé pho bién véi cac san pham bang tre, may nhu gui, dung cu danh bat thuy, hai san,...
Nghé lam db trang stc voi cac san pham nhu vong, chudi cudm, khuyén (hoa tai),....
b) Thwong nghiép
- Cu dén trong ving chu trong trao d6i san pham véi cac ving 1an can, hinh thic trao doi 1a vat d6i
vat, san pham trao d6i chu yéu dugc khai thac tir rimg nhu g6, mat, sap ong dé doi lay do trang stc
bang vang, thuy tinh, ma ndo, d6 gbm tbt, . ...
IIL. Van ho4a, xa hi
1. Van hoa
Van hoa khu vuc mang dau an giao thoa gitta van hoa Khmer ban dia véi van hoa Viét, Cham va anh
hudng tir thwong nhan nude ngodi. Cac tap tuc sinh hoat, 1 hoi dan gian, kién tric va 4m thyc déu thé
hién su hoa hop da dang cta nhiéu cong dong cu dan.



- Cu dan & ving dat Ba Ria — Viing Tau c6 doi séng van hoa phong phi, doc dao, thé hién ban sic
riéng.

2. Quan hé xa héi

- Quan h¢ x3 hoi mang tinh chat cong dong, gan bo trong qua trinh khai pha ving dat méi. Nguoi dan
hd tro nhau trong san XUuét, chéng thién ta1 va bao v¢é cudc séng. Su hoi tu cua cac nhém cu dan khac
nhau cling gop phan tao nén mot xa hoi coi ma, giau tinh giao luu va thich nghi

- Nhac cu tiéu biéu 12 bo cong chiéng bang dong,.. .

- V& tin ngudng: ho tin c6 than (Yang), tho cing nhiéu vi than nhu than ndi, than séng, than Ia, than
rimg, thuong mo gia stc dé té than.

- Vin hoc: vén van hoc dan gian kha phong pht gom truyén thuyét, truyén cd, nhirng bai dan ca trix
tinh, cac diéu hat d6i dap trong nhiing dip 18 hoi,...

- Céc 12 hoi: hang nim, t6 chirc cac 18 hoi nhu cang than l0a, clng than ring.

CHU DE 3: BAO TON DI SAN VAN HOA G THANH PHO HO CHI MINH
I. Mét s6 di san vin hoa tiéu biéu cia Thanh phé Hé Chi Minh
1. Di san vin hoa vat thé
a) Di tich khao ¢6 cu lao Rua
b) Pia dao Ci Chi
¢) Nha tu Con bao
d) Buu dién Thanh phé H6 Chi Minh
2. Di san viin hoa phi vat thé
a) Ca tru va nghé thuat Bon ca tai tr Nam Bo
b) L& hoi Nghinh Ong Thiang Tam
c) Nghé thuat Lan, Su, Rong
I1. B&o ton va phat huy gia tri caa cac di san vin hoa
- Thanh ph H6 Chi Minh 14 noi hoi tu nhiéu di san vin hoa quan trong, bao gdm ca di san vat thé
nhu Dinh Doc Lap, Nha thd Btc Ba, Che Bén Thanh, cic dinh — chiia ¢d; va di san phi vat thé nhu 18
hoi Nguyén Tiéu, nghé truyén thong, am thuc, nghé thuat don ca tai tir. Viéc bao ton va phat huy cac
di san nay c6 y nghia dac biét trong viéc gitt gin ban sac van hoa db thi, gido duc truyén thong va phat
trién du lich.
- Trudce hét, thanh phd chi trong tring tu, tn tao cac cong trinh ¢6, dam bao gitr gin kién tric nguyén
gdc, dong thoi két hop cong nghé dé giam sat va bao vé di tich. Bén canh do, cac hoat dong quang b,
trung bay, huéng din tham quan, ciing nhu sd hda dit liéu di san dugc day manh dé dua di san dén
gan hon voi cong ddéng, dac biét 1a gidi tre.
- Thanh phé con khuyén khich khai thac di san gan véi du lich bén viing, xay dung cac tour tham
quan di tich, phd di b, I& hoi van hoa, qua d6 vira phét trién kinh té, vira nang cao y thiic bao ton.
Ngoai ra, viéc tuyén truyén trong truong hoc, t6 chirc cudc thi, sy kién van hod — nghé thuat ciing gop
phan lan toa gia tri di san.




CHU DE 4: SAC MAU NGON NGU' O THANH PHO HO CHI MINH
1. Sw da dang cia ngdn ngir & Thanh phé H6 Chi Minh
Thanh phé H6 Chi Minh quy tu nguoi dan tir nhiéu ving mién cia ca nudc vé sinh sdng, hoc tap, 1am
viéc. Vi vay, tiéng Viét dugc sir dung & noi day da dang vé cach phat am, ding tir. G Thanh phé mang
tén BAc, trong giao tiép hang ngay, ta co thé nghe duoc nhitng giong mién Bic, mién Trung bén canh
nhitng tir ngir mang dam mau sic dja phuong. Do dé, ngdn ngit & noi ndy khong chi mang mau sic
ctia ngdbn ngir ban dia ma con ¢6 su da dang tir ngdn ngir cac ving mién va dan toc khac. Mit khac,
VGi su phat trién va hoi nhap manh mé, Thanh phd H6 Chi Minh thu hit nhiéu nguoi nudc ngoai dén
du lich hoic dinh cu hoc tap va lam viéc 1au dai. Mot s6 ngdn ngit nude ngoai nhu tiéng Anh, tiéng
Nhat, tiéng Han,... duoc sir dung tai nhiéu dia diém tham quan va cac méi trudng hoc tap, 1am viéc
c6 yéu té qubc té.
2. Sw hai hoa trong siac mau ngén ngir & Thanh phé H6 Chi Minh
- Ngon ngit & Thanh ph Ho Chi Minh con c¢6 dic diém noi bat khac 1a tinh dung hop, hai hoa. Nhiing
sac mau phong pha trong buc tranh ngén ngit & Thanh phd H6 Chi Minh di hoa quyén ciing nhau, tao
nén vé dep dic trung. Ngon ngir & Thanh phé Ho Chi Minh dung hop moi céi hay, cai dep cia ngdn
ngir cac nudc va ngdn ngir cac ving mién ¢ Viét Nam, két hop hai hoa va tao nén ban sic riéng cua
ngbn ngit & Thanh phd mang tén Bac. Du 1a nguoi ban dia hay nguoi dén tir ving mién, dat nude
khéc, néu da gan bd dai 1au véi Thanh phd HO6 Chi Minh thi chac chan trong loi an tiéng noi sé co
nhiing nét dac trung riéng cua noi day

3. Vai tro va phwong an bao tén ngon ngir & Thanh phé Hé Chi Minh

- Su da dang va tinh hai hoa caa ngdn ngit & Thanh phd H6 Chi Minh c6 ¥ nghia quan trong ddi véi
doi séng van hoa va su phét trién kinh té, x& hoi noi day. Ngon ngit & Thanh ph H6 Chi Minh d tré
thanh phuong tién giao tiép hiéu qua, gin két cong ddng. Mit khac, nd ciing tao nén mau sic van hoa
da dang, phong phu, tao diéu kién thuan loi dé giao luu qudc té, gop phan dung xay va phat trién dat
nuoc

- La cdng dan Thanh phd H6 Chi Minh, ching ta phai c6 trach nhiém giir gin va phat huy thi cua cai
quy bau va thiéng liéng cua dan toc. Giir gin tiéng ndi, chix viét 1a gii gin ban sic van hoa, ¥ chi,
ngudn coi cua dan toc minh. Trong xu thé tiép bién, hoi nhap van hoa dang dién ra manh mé, viéc bao
ton, phat trién ngdn ngit tré nén quan trong va cap thiét, 1a nhiém vu caa moi cap, moi nganh va chinh
moi nguoi dan



PE CUONG ON TAP CUOI KY HQCKI I
MON HOAT PONG TRAI NGHIEM HUONG NGHIEP_LOP 7 NAM HOQC 2025 -
2026
TRAC NGHIEM:
Cau 1. Tw nhan thuc la gi?
A. Kha ning hiéu ban than, biét diém manh — diém yéu
B. Kha ning giao tiép v&i nguoi khac
C. Kha nang dat muc tiéu
D. Kha nang lam viéc nhom
Cau 2. Viéc hiéu ré wu diém cta ban than giup em diéu gi?

A. Tu danh gia thap minh B. Lwa chon hoat ddng phu hep

C. Tranh moi thach thuc D. Phu thudc vao ban be

Cau 3. Biéu hién ciia nguoi c6 tw nhan thic tét 1a:

A. Ludn bat chude ngudi khac B. Nhan ra cam xdc cia ban than
C. Khéng chiu lang nghe gop y D. D& bi anh huong boi dam dong
Cau 4. Khi nhan ra diém yéu cta ban than, diéu nén lam nhit 1a:

A. B qua vi khéng quan trong B. Céu gat va tu trach

C. Tim cach cai thién D. Tranh moi hoat dong lién quan
Cau 5. Cong cu gitp phat trién tw nhan thic:

A. Tu thoai tich cuc B. Ghi chép nhat ky cam xuc

C. Nhd ngudi khac phan hoi D. Tét ca c4cy trén

Cau 6. Nhan thic sai vé ban than cé thé din dén:

A. Lua chon nghé nghiép khdng phu hop B. Tu tin qua muc

C. Thiéu dong lec D.CaA B,C

Céu 7. Pé nhan biét cam x(c ban than, em nén:

A. Giau moi cam xuc B. Khdng can suy nghi

C. Quan sat phan &ng co thé va tamtrang  D. Chi hoi ban bé
Céau 8. Ky ning giao tiep la:

A. Kha nang noi to B. Kha ning trao doi thong tin hiéu qua
C. Chi la k§ nang noi D. Chi la kj ning viét

Cau 9. Yéu td quan trong nhit trong giao tiép hiéu qua la:

A. Ling nghe tich cuc B. N6i cang nhiéu cang tét
C. Bit nguoi khac nghe minh D. Khéng dé ai hai lai

Cau 10. Khi giao tiép, anh mit c6 vai tro:

A. Tao su tranh né B. Ting su két noi

C. Khong c6 y nghia D. Khién cudc néi chuyén kho khin
Cau 11. Trong lam viéec nhém, diéu quan trong nhat dé hep tac tot la:

A. Tu lam mdt minh cho nhanh B. Gay ap luc cho ban

C. Ton trong va chia sé nhi¢m vu D. Mic ké y kién nguoi khac
Cau 12. Hanh vi nao sau diy thé hién k¥ niing giao tiép tot?

A. Ngit loi nguoi khac B. Khéng quan tdm cam xuc

C. Ling nghe va phan hai phu hop D. Chi néi y kién ciia minh



Cau 13. Mgt nhoém hoat dong hiéu qua khi:

A. C6 swphan cong ro rang B. Mdi ngudi ty 1am viéc riéng
C. Khéng can trao doi D. Tréanh tranh luan

Cau 14. Khi xay ra mau thuin trong nhém, cach giai quyét tot nhat Ia:

A. D6 15 B. Tranh mat

C. Thao luin dé tim ra nguyén nhan  D. Mic ké dé tu hét
Cau 15. Thich wng la gi?

A. C gang thay doi nguoi khac

B. Kha niing diéu chinh hanh vi pht hep véi hoan canh
C. Lam theo moi ngudi vo diéu kién

D. Tranh moi thay d6i

Cau 16. Biéu hién ciia nguoi c6 kha ning thich wng tot:
A. Ludn than phién khi gap viéc moi

B. Nhanh chéng binh tinh va tim cach giai quyét van dé
C. Tur chdi moi thu thach

D. Khéng chiu hoc hoi.

Cau 17. Khi gap tinh huéng méi, em nén lam gi dé thich ng?

A. Mt binh tinh B. Quan sat — tim hiéu — diéu chinh
C. Ty khang dinh minh luén dang D. B6 cudc ngay lap tic

Cau 18. Mét trong nhirng yéu té gitip ting kha ning thich &ng Ia:

A. Rén luyén tu duy linh hoat B. Khong chiu d6i mai

C. Né tranh thur thach D. Tu c6 lap ban than

Cau 19. Ngudi khong thich éng thwong c6 biéu hién:

A. D& bi mat dong luc B. Hay cing thang

C. Kh6 1am viéc nhém D. Tét ci Cac ¥ trén

Cau 20. Pé thich #ng véi méi treong hoc tip méi, em can:

A. Tim hiéu néi quy, cach hoc va lam quen ban bé

B. Khdng giao tiép véi ai

C. Chi lam theo théi quen cii

D. Phu thudc hoan toan vao nguoi khac

Cau 21. Kha nang thich @ng co lgi vi:

A. Gitp em dé hoa nhapva thanh cong B. Khién em bi dong
C. Lam em khdng can cb ging D. Giam kha nang sang tao
Céau 22. Quan li cam xuc la gi?

A. Kim nén moi cam xdc

B. Piéu khién va diéu chinh cam xic mdt cach phi hep

C. Phu thudc vao cam xuc

D. Boc 16 cam xuc bat cir khi ndo

Cau 23. Biéu hién ciia nguoi biét quan Ii cam xuc:

A. Dé cau gat B. Kiém soat dwoc loi néi va hanh déng
C. Hay lam theo cam tinh D. Tranh moi tinh hudng kho chiu

Cau 24. Phuwong phap giup kiém soat cam x(c tiéu cuc:

A. Thé sau — giir binh tinh B. Trut gian 1én ngudi khac

C. Phét 1o cam xac D. Che giau hoan toan cam xuc

Cau 25. Khi gip cing thang, em nén:



A. Nghi ngoi, chia sé véi ban bé hoac ngwoi than

B. Tu trach ban than lién tuc

C. La het

D. Giir cho nguoi khac khong biét

Cau 26. Tinh huéng nao cho thay em chwa quan li tét cam xdc?

A. Binh tinh khi bi gop y B. N6i néng véi ban khi bi hiéu 1am
C. Biét lang nghe D. Tu diéu chinh trudc khi noi

Cau 27. Lgi ich ciaa quan li cam xdc la:

A. Gilp giao tiép tét hon B. Tranh xung d6t va cing thang

C. Tang chat luong hoc tap D. Tt ca cac y trén

Cau 28. Ky thuat “dém tir 1 dén 10” khi tirc gian nham:

A. Tranh gap moi nguoi B. Giam phan irng béc dong

C. To veé im lang D. Lam nguoi khac so

11.TU LUAN

Cau 1: Vi sao hoc sinh can hiéu dwge diém manh cia ban than? ,
- Hiéu diém manh gidp em tu tin hon, lya chon hoat dong phu hop va phét huy tot kha
nang trong hoc tap cling nhu cac hoat dong khac.

Cau 2: Em hiéu thé nao la k§ ning Ling nghe tich cyc? , q
- Lang nghe tich cuc Ia tap trung vao 16i néi cua nguoi khac, khong cat ngang, the hién su
ton trong va phan hoi phu hop dé ngudi ndi cam thay duoc thau hiéu.

Cau 3: Lgi ich ciia viéc 1ap thoi gian biéu hang ngay la gi? ’
- Giup em sap xép cong viéc theo thir ty vu tién, tranh quén nhiém vy, tiét kiém thoi gian
va hoc tap hiéu qua hon.

Cau 4: Tinh huéng: Em nhén thay minh manh dan trong thuyét trinh nhung lai
thiéu kién nhan khi 1am viéc 1au dai. Em sé 1am gi dé hoan thién ban than?

- Em s& tiép tuc luyén k§ ning thuyét trinh dé phat huy diém manh. Dang thoi, em rén
kién nhan bing cach dit muc tidu nho, luyén tap timg budc va cb gang duy tri céng viéc
dén khi hoan thanh.

Cau 5:Tinh hudng: Trong hoat dong nhom, mdt ban khong chiu ling nghe y kién
ciia nguoi khac. Néu la thanh vién trong nhém, em sé xir Iy thé nao?

- Em s€ nhe nhang gop y dé ban hiéu can ton trong y Kién chung. Em dé nghi nhom thuc
hién quy tac: mdi ngudi phét biéu lan luot, khdng cat ngang dé dam bao hop tac tét hon.

Cau 6: Tinh hudng: Em c6 bai tap Toan va mot bai bao céo phai np trong cting
mdt ngay. Em sé 1ap ké hoach thé nao dé hoan thanh ding han?

- Em x4c dinh viéc ndo can nhiéu thoi gian hon dé 1am trude, sau d6 chia nho cac nhiém
vu va dit thoi gian cu thé. Em tranh tri hodn va kiém tra lai ké hoach dé ¢am bao hoan
thanh ca hai bai dang han.



THONG NHAT

NOQI DUNG ON TAP KIEM TRA CUOI KI |
Nim hoc 2025 — 2026 — M6n: Nghé thuat ( My thuét )

I. CAC NOQI DUNG THONG NHAT
1/ N@i dung on tap kiém tra giira ki 1.
b/ Khéi 7: Tir tudn 9 ngay 03/11/2025 dén tuan 15 ngay 15/12/2025
- Chu dé: Nghé thuat Trung dai Viét nam.
e Bai 5: Bia sach vai di san kién tric Viét Nam.
- Chu dé: Hinh khéi trong khéng gian.
e Bai 6: Mau vat dang khéi tru, khéi cau.
e Bai 7: Ngbi nha trong tranh.
e Bai 8: Chao dén trong kién trc.
2/ Hinh thic:

- Thuc hanh ca nhan.
- Kho gidy A/4
- Mau sic: Tu chon.



Pé cwrong on tap kiém tra cuoi ki I mon

Nghé Thuit - Am Nhac

Khbi 7
1.Hat:
*  Vui d&n truong
« Niém vui gia dinh
 Loico
2.Dgc nhac:
- Bai doc nhac sb 1
- Bai doc nhac s6 2
3. Nhac cu: Nhac cu thé hién tiét tau
«  Bai thyc hanhs6 1
«  Bai thyc hanh s6 2
4.Li thuyét Am nhac:
« DAu nhic lai, khung thay d6i, ddu quay lai
« Ki hiéu dé tang truong do ndt nhac
5. Thuwong thirc 4m nhac:
- Mot s thé loai ca khic

* Nhac si Hoang Van



	- Chủ đề 3: CÁC KHỐI TRONG THỰC TIỄN
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	Năm học 2025 – 2026
	Bài 2. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU (2 tiết)
	1.Đặc điểm dân cư châu Âu
	2.Đặc điểm di cư ở châu Âu
	+ Từ thế kỉ XV, người châu Âu đã di cư đến khai phá các vùng đất mới ở châu Mỹ.
	+ Từ giữa thế kỉ XX đến nay, người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh.
	+ Châu Âu đã tiếp nhận khoảng 86,7 triệu người di cư quốc tế (2020)
	- Thuận lợi: Người nhập cư đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ.
	- Khó khăn: Việc nhập cư trái phép vào châu Âu gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự.
	3.Đặc điểm đô thị hóa châu Âu
	- Quá trình đô thị hóa diễn ra sớm.
	- Đô thị hóa đang mở rộng, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều.
	- Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% ( năm 2020).
	- Các đô thị lớn: Pa-ri, Mat-xcơ-va,..lối sống đô thị trở nên phổ biến.
	Bài 5: THIÊN NHIÊN CHÂU Á
	1.Vị trí địa lý, hình dạng và kích thước
	*Kích thước: châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích đất liền là 41,5 triệu km2, tính cả các đảo thì diện tích khoảng 44,4 triệu km2.
	2. Đặc điểm tự nhiên
	a/ Địa hình, khoáng sản: Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên, cao nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới:
	- Khu vực núi, sơn nguyên và cao nguyên: chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ → thuận lợi cho phát triển chăn nuôi du mục, trồng cây đặc sản,…
	- Khu vực đồng bằng: chiếm 1/4 diện tích châu Á→ thuận lợi cho sản xuất và định cư.
	- Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và trữ lượng lớn, gồm sắt, man-gan, đồng, than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,…
	b/ Khí hậu: phân hóa đa dạng, phổ biến là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
	- Khí hậu gió mùa (Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á): Mùa đông khô lạnh và ít mưa, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.
	- Khí hậu lục địa (Tây Nam Á): rất khô hạn, mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và khô.
	c/ Sông ngòi, hồ:
	- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn, hồ lớn bậc nhất thế giới, phân bố không đều.
	→ Thuận lợi phát triển thuỷ điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông đường thuỷ,...
	d. Các đới thiên nhiên
	Bài 6: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á
	1.Đặc điểm Dân cư
	a. Quy mô và cơ cấu dân số
	- Số dân của châu Á là 4,64 tỉ người  (năm 2020),  chiếm gần 60% thế giới.
	- Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm, chỉ còn 0,86% (năm 2020).
	- Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ nam cao hơn nữ trong tổng số dân → lao động dồi dào, sức ép lớn tới việc làm, y tế, giáo dục.
	- Một số quốc gia có xu hướng già hóa dân số.ví dụ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…
	- Có nhiều chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Ô-xtra-lô-it.
	b. Sự phân bố dân cư.
	- Mật độ dân số cao nhất trong các châu lục (150 người/km2).
	- Phân bố không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực.
	c. Các đô thị lớn
	- Tập trung đông đúc ven biển: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.
	- Thưa thớt ở sâu trong nội địa, những vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt,..
	- Tỉ lệ dân thành thị là 50.9%.
	- Là châu lục có số lượng đô thị trên 10 triệu dân nhiều nhất thế giới.
	2. Tôn giáo ở châu Á
	- Nơi ra đời của 4 tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo.
	→ các tôn giáo mở rộng ra toàn thế giới.
	- Tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá, kiến trúc, du lịch và lễ hội của các quốc gia châu Á.
	Bài 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á
	1. Bản đồ chính trị các khu vực của châu Á
	- Hiện nay châu Á có 49 quốc gia, chia thành 6 khu vực: Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á.
	- Trình độ phát triển của các quốc gia ở châu Á rất khác nhau, phần lớn thuộc nhóm nước đang phát triển.
	2. Đặc điểm tự nhiên các khu vực của châu Á
	-  Bắc Á: khí hậu lạnh nhất.
	- Trung Á: nằm sâu trong nội địa, khô hạn.
	- Tây Nam Á: khí hậu khô hạn, nhiều dầu mỏ.
	- Nam Á: địa hình núi cao, lượng mưa lớn và phân hóa theo mùa.
	- Đông Á: Phân hóa rõ rệt giữa vùng ven biển và sâu trong nội địa, các đảo và quần đảo, nhiều thiên tai.
	* Đông Nam Á:
	- Lãnh thổ gồm 2 bộ phận : phần đất liền và các quần đảo.
	+Địa hình phần đất liền: gồm các dãy núi nối tiếp dãy Hi ma lay a, hướng Bắc-Nam và Tây Bắc- Đông Nam. Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu các sông lớn.
	+Địa hình các quần đảo: nằm trên vùng có động đất và núi lửa hoạt động.
	- Khí hậu:  khí hậu xích đạo, cận xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa.
	- Sông ngòi: có các sông lớn là sông Hồng, sông Mê Công, Biển Hồ,…
	- Thực vật: rừng nhiệt đới ẩm, rừng rụng lá theo mùa, rừng xích đạo ẩm, rừng gió mùa.
	- Khoáng sản: phong phú như dầu mỏ, thiếc, sắt, than,…
	Bài 9. THIÊN NHIÊN CHÂU PHI
	1.Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước
	- Vị trí địa lí: nằm ở cả bán cầu Bắc, bán cầu Nam, bán cầu Đông và bán cầu Tây.Phần lớn lãnh thổ nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
	- Hình dạng lãnh thổ: Có dạng hình khối.  Đường bờ biển ít bị chia cắt; ít vịnh biển, bán đảo và đảo.
	- Kích thước: diện tích hơn 30 triệu km2, là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới.
	2.Đặc điểm tự nhiên
	a. Địa hình và khoáng sản
	- Địa hình:
	+ Châu Phi có địa hình bề mặt khá bằng phẳng, cao trung bình 750m.
	+Cao về phía  đông nam và thấp dần về phía tây bắc.
	+Có các dạng địa hình chính: sơn nguyên, bồn địa, hoang mạc, núi thấp và đồng bằng.
	- Khoáng sản đa dạng, phong phú: Vàng, kim cương, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên,u-ra-ni-um, crôm, man-gan,…phân bố không đều.
	b. Khí hậu
	- Châu Phi là châu lục có nhiệt độ trung bình cao nhất thế giới , mưa tương đối ít
	- Các đới khí hậu: Xích đạo , cận xích đạo, nhiệt đới và cận nhiệt.
	c. Sông, hồ
	- Mạng lưới sông ngòi phân bố không đều. Nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là nước mưa.
	-Một số hệ thống sông lớn: sông Công gô, sông Ni-giê,sông Nin,…
	- Có nhiều hồ lớn phân bố ở  Đông Phi -> cung cấp nước ngọt và thủy sản.
	d. Các môi trường tự nhiên
	Có 4 môi trường, đối xứng nhau qua xích đạo:
	- Môi trường xích đạo .
	- Môi trường nhiệt đới.
	- Môi trường hoang mạc.
	- Môi trường cận nhiệt.
	HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
	ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
	MÔN CÔNG NGHỆ  - NĂM HỌC 2025 - 2026
	- Cấu trúc:
	+ Mức độ đề: 50% Nhận biết; 40% Thông hiểu; 10% Vận dụng.
	+ Phần trắc nghiệm lựa chọn: 4.0 điểm (gồm 16 câu hỏi, mỗi câu 0.25 điểm).
	+ Phần trắc nghiệm điền khuyết, nối cột, đúng sai, …: 2.0 điểm (mỗi ý 0.5 điểm).
	+ Phần tự luận: 4.0 điểm (từ 2 đến 3 câu hỏi, trong đó có câu vận dụng)

	NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	Năm học 2025 – 2026 – Môn: Nghệ thuật ( Mỹ thuật )

